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Đề cương báo cáo Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
(Ban hành kèm theo Công văn số 173/STP-KSTTHC                                                           ngày 17/3/2016 của Sở Tư pháp)


1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

a) Các văn bản đã ban hành để chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC, cụ thể:

- Ban hành văn bản quy định bổ sung nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Phòng/Bộ phận Pháp chế (đối với các Sở thuộc tỉnh
), của Phòng Tư pháp (đối với các huyện, thị xã, thành phố
): nêu rõ số ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu và phô tô văn bản kèm theo.
- Ban hành các văn bản hành chính khác để chỉ đạo, triển khai công tác kiểm soát TTHC: nêu rõ số ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu và phô tô văn bản kèm theo.
b) Việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC do cơ quan cấp trên ban hành, cụ thể:

- Việc chấp hành Công văn số 9520/UBND-NC ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh và thông báo về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
- Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh
 về việc:

+ Có biện pháp đảm bảo định kỳ 6 tháng thực hiện đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC: nêu rõ số lượng cuộc đối thoại trong năm; cách thức thực hiện việc đối thoại; nội dung và kết quả đối thoại; cung cấp biên bản ghi nhận việc đối thoại hoặc tài liệu minh chứng đã thực hiện việc đối thoại.
+ Có biện pháp, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC, hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC: báo cáo cụ thể tại điểm a, b, c, khoản 3 dưới đây nếu có tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC; thiếu trách nhiệm, gây phiền hà trong giải quyết TTHC .

c) Bố trí cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC: nêu cụ thể Quyết định công nhận cán bộ đầu mối và phô tô văn bản kèm theo.

Về tình hình thực hiện chế độ hỗ trợ cho cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC; tình hình bố trí và sử dụng kinh phí kiểm soát TTHC: nêu kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc (nếu có).

2. Công tác kiểm soát quy định về TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (chỉ kiểm tra đối với các Sở của tỉnh)
a) Việc tổ chức thực hiện việc đánh giá tác động theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC: nêu cụ thể số lượng, tên dự thảo văn bản QPPL đã thực hiện việc đánh giá của năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 (nếu có).
b) Việc thực hiện yêu cầu lấy ý kiến và thẩm định đối với quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL và việc tiếp thu, giải trình theo quy định tại Điều 9, Điều 11 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP: Nêu cụ thể số lượng, tên dự thảo văn bản QPPL đã gửi Sở Tư pháp để lấy ý kiến và thẩm định trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 (nếu có).

3. Công tác kiểm soát việc thực hiện TTHC

a) Việc tham mưu công bố TTHC theo Quy chế công bố, công khai TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh (chỉ kiểm tra đối với các Sở của tỉnh): 

- Tổng số TTHC hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý đang áp dụng tại Sở, cấp huyện và cấp xã (nếu có): nêu số lượng và lập Danh mục tên TTHC cụ thể và ghi rõ Quyết định công bố.
- Kết quả cập nhật công bố mới TTHC thuộc lĩnh vực quản lý được giải quyết tại cấp tỉnh, huyện, xã (nếu có): nêu rõ số lượng TTHC được công bố mới; số, ký hiệu, ngày ban hành của từng Quyết định công bố trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.
- Kết quả công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC không còn phù hợp thuộc lĩnh vực quản lý: nêu rõ số lượng TTHC được công bố; số, ký hiệu, ngày ban hành của từng Quyết định công bố trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.

- Biện pháp, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng chậm công bố (nếu có): đã nắm bắt tình hình, chấn chỉnh, xử lý như thế nào; biện pháp khắc phục?
b) Việc niêm yết, công khai TTHC:
- Kiểm tra việc niêm yết, công khai TTHC theo quy định tại Chương III, Quy chế công bố, công khai TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND, cụ thể như: có niêm yết TTHC hết hiệu lực thi hành không? Có niêm yết đầy đủ nội dung TTHC được công bố và các mẫu đơn, tờ khai kèm theo không? Có đăng tải TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan?...
- Biện pháp, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng chậm công khai, niêm yết TTHC (nếu có) hoặc để xảy ra tình trạng niêm yết không đúng yêu cầu như nêu trên: đã nắm bắt tình hình, chấn chỉnh, xử lý như thế nào; biện pháp khắc phục?

 c) Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC: 

- Số lượng TTHC giải quyết quá hạn trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016: nêu rõ số TTHC được giải quyết quá hạn trong từng lĩnh vực cụ thể (ví dụ: lĩnh vực cấp phép kinh doanh, xây dựng, đất đai, tư pháp, …), nguyên nhân quá hạn, biện pháp khắc phục.
- Việc chấp hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hoặc theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh:
+ Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo khoản 2, Điều 13, Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ: nêu rõ số ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu và phô tô văn bản kèm theo.
+ Nêu rõ lĩnh vực có TTHC được giải quyết thông qua cơ chế một cửa tại cơ quan, đơn vị.
+ Nêu rõ lĩnh vực có TTHC không được giải quyết thông qua cơ chế một cửa tại cơ quan, đơn vị; nếu có nêu rõ lý do?

+ Việc chấp hành các quy định có liên quan như: lập Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC; thực hiện viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo đúng quy định; thực hiện Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện thông báo và xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản đối với hồ sơ quá hạn.
- Việc xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC (nếu có xảy ra): nêu rõ số vụ việc đã xử lý, biện pháp xử lý, khắc phục.
- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ TTHC liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại UBND cấp xã (chỉ áp dụng đối với cấp huyện, cấp xã): nêu số vụ việc đã giải quyết, cung cấp danh mục thể hiện rõ thông tin đối với các trường hợp đã giải quyết.

- Kiểm tra cụ thể hồ sơ giải quyết TTHC: Cung cấp toàn bộ hồ sơ giải quyết TTHC theo yêu cầu của Đoàn tại buổi kiểm tra.
4. Công tác rà soát, đánh giá TTHC

Việc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC năm 2016 theo các Kế hoạch của UBND tỉnh: ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh (đối với các Sở), và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh (đối với cấp huyện, cấp xã):

+ Ban hành Kế hoạch Rà soát TTHC năm 2016: nêu rõ số ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu và phô tô văn bản kèm theo.

+ Nêu rõ lĩnh vực, số TTHC được rà soát; kết quả tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC sau rà soát; kết quả đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan sau rà soát.
5. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
a) Việc niêm yết “Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức”: Đã niêm yết “Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức” theo quy định tại Điều 12, Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND chưa?
b) Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Điều 18 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014: 
+ Nêu rõ biện pháp đảm bảo nắm bắt, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC:
+ Nêu rõ kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức về TTHC theo đề nghị của Sở Tư pháp hoặc theo yêu cầu của UBND tỉnh trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 (nếu có). 

6. Công tác báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định tại Chương II, Thông tư số 05/2014/TT-BTP: tình hình triển khai và chấp hành báo cáo của các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã trong 6 tháng đầu năm 2016; nếu không thực hiện báo cáo thì nêu rõ lý do; biện pháp khắc phục.
7. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Nêu các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và đề xuất các giải pháp.

·  Ghi chú: 

- Đối với các Sở không báo cáo nội dung nêu tại gạch đầu dòng (-) thứ 4, Điểm c Khoản 3.

- UBND cấp huyện, cấp xã không báo cáo các nội dung nêu tại Khoản 2; Điểm a Khoản 3.

- Báo cáo của UBND cấp huyện bao gồm cả tình hình, kết quả triển khai thực hiện của UBND cấp xã.
� Theo khoản 3, Điều 4, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP.


� Theo quy định tại khoản 9, Điều 5, Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ


� Tại Kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh năm 2016 được ban hành tại Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.
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